

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 
Bài 05. Dữ liệu logic
 Môn học: Tin học lớp 10. Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
	- Biết được giá trị và các phép toán logic AND, OR, NOT
      - Biết được biểu diễn dữ liệu logic 
2. Về năng lực
2.1 Năng lực chung
- Năng lực giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.
	- Năng lực góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên
2.2 Năng lực tin học
+ NLc (Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông): HS được rèn luyện, bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề.
+ NLd (Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học): HS Khai thác được các nguồn học liệu mở để cập nhật kiến thức, hỗ trợ học tập và tự học.
3. Về phẩm chất
	- Hình thành ý thức trách nhiệm, tính cẩn thận.
	- Rèn luyện phẩm chất làm việc chăm chỉ, chuyên cần khi thực hiện nhiệm vụ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]1. Đối với GV:
	- Máy chiếu, máy tính.
- Sách giáo khoa, Sách giáo viên, kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử.
2. Đối với HS:
- Sách giáo khoa, vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (05 phút)
a. Mục tiêu:
	Tạo hứng thú học tập cho học sinh
b. Nội dung:
	Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm:
	Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
d. Tổ chức hoạt động
	GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[bookmark: _heading=h.1vsw3ci]Việc thiết kế các mạch điện tử của máy tính có liên quan đến logic toán mà người có đóng góp nhiều nhất cho ngành Toán học này là nhà toán học người Anh George Boole (1815 - 1864). Ông đã xây dựng nên đại số học logic, trong đó có các phép toán liên quan đến các yếu tố “đúng”, “sai”. Vậy phép toán trên các yếu tố “đúng”, “sai” là các phép toán nào? 
HS: trả lời câu hỏi

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (35 phút)
Hoạt động 1. Các giá trị chân lý và các phép toán Logic (15 phút)
a. Mục tiêu:
	- Học sinh biết được ý nghĩa mệnh đề, logic mệnh đề, biểu thức logic.
	- Thực hiện được các phép toán logic cơ bản and, or, not
b. Nội dung:
	- Logic mệnh đề.
	- Các phép toán logic cơ bản
c. Sản phẩm:
	- HS hiểu được logic mệnh đề và các phép toán logic cơ bản
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Nêu đặt câu hỏi
Dự báo thời tiết cho biết “Ngày mai trời lạnh có mưa”. Thực tế thì không phải khi nào dự báo thời tiết cũng đúng. Có bốn trường hợp có thể xảy ra như Bảng 5.1, trường hợp nào dự báo là đúng? Trường hợp nào dự báo là sai?
Bảng 5.1. Các trường hợp dự báo
	Ngày mai trời lạnh
	Ngày mai trời có mưa
	Dự báo

	Đúng
	Đúng
	?

	Đúng
	Sai
	?

	Sai
	Đúng
	?

	Sai
	Sai
	?



HS: Thảo luận, trả lời
Dự báo chỉ đúng khi ngày mai trời lạnh là đúng và có mưa cũng là đúng. Như vậy chỉ trường hợp thứ nhất là đúng, còn tát cả các trường hợp khác đếu sai.

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌
[image: ]

[image: ]
Câu hỏi:
1. Cho mệnh đề p là “Hùng khéo tay”, q là “Hùng chăm chỉ”. Em hay diễn giải bằng lời các mệnh đề “p AND NOT q”; “p OR q” và đề xuất một hoàn cảnh thích hợp để phát biểu các mệnh đề đó. Ví dụ, mệnh đề “NOT p” nghĩa là “Hùng không khéo tay”. 
2. Cho bảng 5.3 như sau. Phương án nào có kết quả sai?
Bảng 5.3: Giá trị của biểu thức p ˄ 

	Phương án
	p
	q
	p ˄  

	A.
	0
	1
	0

	B.
	1
	0
	1

	C.
	0
	0
	1

	D.
	1
	1
	0



	1. CÁC GIÁ TRỊ CHÂN LÍ VÀ CÁC PHÉP TOÁN LÔGIC
a) Lôgic mệnh đề
- Mệnh đề là một khẳng định có tính chất hoặc đúng hoặc sai. 
- Ví dụ “Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam” là một mệnh đề đúng, còn “9 là số nguyên tố” là một mệnh đề sai.
- Giá trị “Đúng” hay “Sai” chính là giá trị chân lí của mệnh đề mà nó thể hiện. Các giá trị đó thường được gọi là các giá trị logic. Các đại lượng chỉ nhận một trong hai giá trị “Đúng” hoặc “Sai” được gọi là đại lượng logic.
- Ví dụ: Trong toán học “3>5” là mệnh đề sai; “2 x 3 = 6” là mệnh đề đúng.
- Trong các ngôn ngữ lập trình, các biến hay các hàm cũng có thể mang giá trị lôgic.
b) Các phép toán lôgic cơ bản
- AND (phép hội, còn gọi là phép nhân lôgic, được kí hiệu bởi dấu ˄), OR (phép tuyển, còn gọi là phép cộng lôgic được kí hiệu bởi dấu ˅), NOT (phép phủ định, được kí hiệu bởi dấu gạch ngang trên đầu đối tượng phủ định). 
- Giá trị lôgic của mệnh đề là kết quả của các phép toán được cho trong Bảng 5.2:  
[image: ]

- Biểu thức lôgic là một dãy các đại lượng lôgic được nối với nhau bằng các phép toán lôgic, có thể có dấu ngoặc để chỉ định thứ tự ưu tiên thực hiện các phép toán. 
- Ví dụ:
+ p ˄ (q ˅ r).
+ Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ (x, y) thỏa mãn (|x| ≤ 1) ˄ (|y| ≤ 1) là hình vuông trong mặt phẳng tọa độ có các cạnh song song với các trục tọa độ, các cạnh giao với trục tung ở các tung độ 1 và -1 và với trục hoành độ 1 và -1 (Hình 5.2).                                             
- Trong một biểu thức lôgic, phép toán đặt trong dấu ngoặc có độ ưu tiên cao nhất. Nếu không có dấu ngoặc thì phép phủ định được thực hiện trước. 
- Các phép toán lôgic ˄ và ˅ có độ ưu tiên ngang nhau, được thực hiện tuần tự từ trái sang phải.
- Các phép toán lôgic cũng được mở rộng cho các dãy bit. Ví dụ, phép cộng lôgic 2 byte sẽ cộng từng cặp bit tương ứng của 2 byte đó như trong ví dụ Hình5.3.
Ghi nhớ:
· Các giá trị logic gồm “Đúng” và “Sai”, được thể hiện tương ứng bởi 1 và 0 trong đại số lôgic.
·  p AND q chỉ đúng khi cả p và q đều đúng.
· p OR q là đúng khi ít nhất một trong p hoặc q đúng.
NOT p cho giá trị đúng nếu p sai và cho giá trị sai nếu p đúng.


Hoạt động 2. Tìm hiểu cách biểu diễn dữ liệu logic  (20 phút)
a. Mục tiêu
- Học sinh nắm được cách biểu diễn dữ liệu logic
b. Nội dung
	HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV 
c. Sản phẩm
	HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Em hiểu thế nào là biểu diễn dữ liệu logic?
HS: Thảo luận, trả lời
HS: Lấy các ví dụ trong thực tế.
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


? Em hãy tìm một vài ví dụ về thông tin có hai giá trị đối lập, có thể quy về kiểu lôgic












	2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU LÔGIC 
- Trong cuộc sống, những sự vật/ hiện tượng có hai trạng thái đối lập như “sáng/tối”, “bật/tắt”, “có/không” … đều có thể coi là thể hiện của hai đại lượng lôgic “Đúng/Sai”.
- Trong tin học, chỉ cần 1 bit với các giá trị 1 hoặc 0 là đủ để biểu diễn dữ liệu lôgic, với quy ước 1 là “Đúng”, 0 là “Sai”. Tuy nhiên, một số ngôn ngữ lập trình có quy ước riêng, không mã hóa các đại lượng lôgic bởi 1 bit. Chẳng hạn, ngôn ngữ lập trình Python coi số 0 thể hiện giá trị Sai còn một số bất kỳ khác 0 thể hiện giá trị Đúng. Trong tiếng Anh, đúng là True, sai là False nên có ngôn ngữ lập trình dùng ngay hai ký tự “T” và “F” để biểu diễn dữ liệu lôgic.
Ghi nhớ:
· Chỉ cần 1 bit để biểu diễn dữ liệu lôgic, bit có giá trị bằng 1 cho giá trị đúng và bit có giá trị bằng 0 có giá trị sai.
Trên thực tế, có thể biểu diễn dữ liệu lôgic theo các cách khác miễn là tạo ra hai trạng thái đối lập.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (Thời gian 25 phút)
a . Mục tiêu
	Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung
	HS đọc SGK làm các bài tập 
c. Sản phẩm
	Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức hoạt động
[bookmark: _heading=h.11si5id]Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, Mỗi nhóm gồm 3- 4 học sinh thực hiện bài 1, bài 2 trang 27- SGK
Câu 1. Một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng tọa độ như minh họa trong Hình 5.4. Hãy viết biểu thức lôgic mô tả hình vẽ.
[image: Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated]
Câu 2. Tại sao p˄ luôn luôn bằng 0, còn p˅  luôn luôn bằng 1?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
-  Học sinh đọc yêu cầu đề bài để thực hiện nhiệm vụ của bài.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm đưa ra sản phẩm của mình
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- GV ghi nhận kết quả các nhóm làm đúng . 
- Chiếu sản phẩm làm đúng để những nhóm chưa làm quan sát và lĩnh hội kiến thức.
1. Tập tất cả các điểm có toạ độ (x ; y) thoả mãn: ( x ≤1 AND −1≤y≤ 1− x 2 ) là một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng toạ độ như trên
2.Nếu p = 1 thì NOT p = 0 và ngược lại.
Mà 1 AND 0 = 0 (hoặc 0 AND 1 = 0) và 1 OR 0 = 1 (hoặc 0 OR 1 = 1). Do đó p NOT OR p luôn luôn bằng 0, còn p OR NOT p luôn luôn bằng 1.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Thời gian 25 phút)
a. Mục tiêu
	Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung
	Giải quyết bài tập trang 27- SGk.
c. Sản phẩm
[bookmark: _heading=h.30j0zll]     HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức hoạt động
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh làm bài tập SGK trang 27 ghi các sản phẩm vào vở bài tập:
Trong mạch điện có các công tắc và bóng đèn, ta quy ước các công tắc đóng thể hiện giá trị lôgic 1 và công tắc mở thể hiện giá trị lôgic 0, đèn sáng thể hiện giá trị lôgic 1 còn đèn tắt thể hiện lôgic 0.
a) Cho một mạch điện nối tiếp có hai công tắc K1 và K2, nối với một bóng đèn Như Hình 5.5. Giá trị lôgic của đèn được tính qua giá trị lôgic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?

[image: Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated]

Hình 5.5
b) Cho mạch điện mắc song song như Hình 5.6. Giá trị lôgic của đèn được tính qua giá trị lôgic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?
[image: Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated]
Hình 5.6


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Dựa vào hình 5.5 và 5.6 em hãy tìm giá trị logic của đèn thông qua giá trị của các công tắc K1 và K2 khi K1 và K1 được mắc nối tiếp và mắc song song.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Trình bày sản phẩm của mình để GV kiểm tra vào tiết tiếp theo
Bước 4. Kết luận, nhận định 
- GV ghi nhận kết quả đúng của các nhóm và thời gian thực hiện sản phẩm 
a) 
	K1
	K2
	Đèn

	0
	0
	0

	1
	0
	0

	0
	1
	0

	1
	1
	1


⇒ Đèn chỉ sáng khi cả hai công tắc cùng đóng.
b) 
	K1
	K2
	Đèn

	0
	0
	0

	1
	0
	1

	0
	1
	1

	1
	1
	1


⇒ Đèn chỉ tắt khi cả hai công tắc cùng mở.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]
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3. HOAT DONG LUYEN TAP
a. Muc tiéu: Cung cd, luyén tap kién thic vira hoc.
b. Noi dung: HS doc SGK lam cic bai tip.
. San phini: Bai lam cia hoe sinh, I nang i quyét nhiém vu hoc tip.
d. T8 chifc thiee hién:
N Gv Cho HS nhic lai KT.
Hs: Nhic lai cic
Luyéntip
] Cau 1. Mot hinh tao bosi nita hinh tron don vi va mot hish chir nhdt trong mit phing toa d nhu minh hoz
Hinh 5.4. Hiy viét biéu thirc 16gic m6 ta hinh vé.
Céu 2. Tai sa0 pAP luén luén bang 0, con pv P luén huch bang 17

dahoc N

4.HOAT DONG VAN DUNG

. Muc ti
b. N§i dung:
. San phim: HS vin dung cic kién thic vao gidi quyét cac nhiém vu dit ra.

d. Té chike thye hién:

Gv dua cau hoi vé nhi:

(Céu 2: Truoe kia mot dich vy van ban hoge 1o ndi  mot ngon ngl¥ n2y sang mot ngdn gl Khac 2 8|
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1. Mot hinh tao bai nira hinh tren don vi va mét hinh
chir nhat trong mat phang toa 46 nhu minh hoa
trong Hinh 5.4. Hay viét bidu thuc lgic mo ta
hinh vé.

2. Tai sa0p A luén un bang 0, cén p v B luén lusn

Trong mach dién co cac cong thc va bong dén, ta quy uGc cac cong thc dong thé
hién gia r ogic 1 va cong tc ma thé hien gia r logic 0; dén sang thé hién gia ti
I6gic 1 con dén tét thé hién gia r ogic 0

a) Chomot mach dién néi tiép c6 hai cong téc K1 va K2, néi véi mot béng dén nhu
Hinh 5.5. Gia fr Iogic clia dén duoc tinh qua gia tr I6gic cua cac céng tic K1 va
K2nhu thé nao?
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" kién thiic vira hoc quyét cac vén dé hoc tap va thuc tidn. =)

start

b. NGi dung: . i
. San phém: HS van dung cic kién thirc vao gidi quyét cic nhiém vu dat ra.

Gv da cau hoi vé nhi: O

18

Céu 1; [Trong mach dién c6 cac cong thc va bong dén, ta quy wéc céc cong tic déng the hién gia tri logic 1 va
cong tic m the hién gié tr logic 0, dén sing thé hién i tri 1ogic 1 con dén tat thé hién 1ogic 0.
p 2) Cho mét mach dién ndi tiép c6 hai cong thc K1 va K2, néi véi mét bong dén Nhw Hinh 5.5. Gia tri
16gic cua dén duoc tinh qua gid tri 16gic cia cic cong tic K1 va K2 nhy thé nio?

Hinh5.5
) Cho mach dién méc song song nhw Hinh 5.6. G tri 16gic cia dén duoc tinh qua gi tri logic cia cac
cong thc K1 va K2 nhu thé nao?
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Hinh 5.4

Trong mach dién co cac cong tc va bong dén, ta quy udc cac cong thc déng thé
hién g tr ogic 1 va céng tc mo thé hién gia 1 10gic O; dén sang thé hign gia tr
16gic 1 con dén tét thé hién gid tr 16gic.0.

) Chomot mach dién néi tiép o hai cong tic K1 va K2, ndi voi mot bong aén nhur
Hinh 5.5. Gia trj I6gic ciia dén duoc tinh qua gia trj 16gic cua cac cong tc K1 va

K2 nhu thé nao?
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Hinh 55

b) Cho mach dién méc song song nhu Hinh 5.6. Gia tr 16gic cia dén duoc tinh
qua gid tr logic clia cac cong tc K1 va K2 nhu thé nao 2
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N - Biéu thire logic & mdt day céc dai luong logic

duoc ndi véi nhau bing céc phép todn logic, 6 =
, thé c6 dau ngodic dé chi dinh thit ty wu tién thyc
hién céc phép todn.

- Vi du vé céc biéu thire logic
] +pA(qVI).

] + Tép hop tit ca cac diém c6 toa dd (x, y) thoa
mén (x| < 1) A |yl 1) a hinh vuéng trong mét
4 phéng toa dd 6 cac canh song song véi cac truc
toa dd, cac canh giao Vo tryc tung & cac tung do
" 1'va-1va véi truc hoanh do 1 va -1 (Hinh 5.2).

Trong mét biéu thrc logic, phép toan dat trong
déu ngofic c6 4 wu tién cao nhat. Néu khong ¢

déu ngodic thi phép phi dinh duoc thye hién o
I ot ] ol
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cho trong Bang 5.2
Bing 5.2. Cac phep todn logic
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P q(dociap va q)la ménh dé co gid tri Bing néu ca p va q déu Bing. Tuong tu,
P vq(docia p hodc q) 1ameénh dé co gia tr Sai néu ca p va q déu Sai. Ménh &5 (doc
1a ph @inh clia p) co gia ti Sai khi p Bung.

Bidu thirc 6gic |amot ddy cac dai luong logic durgcndi v6i nhau bing cac phép toan
logic, c6 thé co déu ngosc a& chi dinh thir 1 ru tién thuc hién cac phép toan

Vi dy vé céc biéu thirc 6gic:

pA@vr).
« Tap tht ca céc @iém c6 toa 00 (x; y) thoa man
(1x151) 1 (iyl = 1) 1 hinh vuéng trong mat phang toa
86 c6 céc canh song song V61 cAc truc toa do, cac
canh giao Vi ryc tung & céctung 00 1va ~1 va voi
fruc hoanh & cac hoanh 6 1 va 1 (Hinh 5.2).
Trong mot biéu thirc 16gic, phép toan aat trong déu
ngoac ¢ 36 uu tién cao nhét. Néu khong c6 déu ngoac
thi phép phi dinh dugc thuc hign tec.
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B Trong mét biéu thtrc logic, phép toan dat trong

déu ngodc c6 dd wu tién cao nht. Néu khong c6
| ddu ngogc thi phép phi dinh duge thuc hién

trude.
1 - Céc phép toan logic A va v 6 do u tién ngang OO T

nhau, drge thyre hién tudn ti tir trai sang phai. 0 0 O E D

- Céc phép toan logic ciing duge mé rong cho cac . K BRI
i day bit. Vi du, phép cong logic 2 byte s& cong Hinh 5.3, Cong kgic ha chudi i

timg cdp bit trong tmg ctia 2 byte d6 nhr trong vi >
K du Hinh5 3. « Céc gia r 16gic gdm "Bing” va "Saf", duroc thé hign tong ang béi 1

va 0 trong dai s6 logic.
+ pAND q chi ding khi cé p va q 6éu ding.
4 !+ pORqla dung khi it nhét mot trong p hoac q dung.
i = NOT p cho gié trj dung néu p sai va cho gié tri sai néu p dung.

] Hogt dng 2: Tin hiéu Nhimg tdc dong tiéu cyc cia Internet Cho ménh @& p 1a "Hung khéo tay" , q 1a *Hing cham chi. Em hay dién giai

) Muc am duoe nhing tic dong tiu cyc cua internet d¢ phong trinh baing 16 cac ménh @& “p AND NOT q"; *p OR q” va @é xult m6t hoan canh thich
| ) Néi dung: HS quan sat SGK d¢ tim hicu ndi dung kién thc theo yéu cau cia GV. hop dé phat biéu cac ménh @& do. Vi du, ménh dé “NOT p” nghfa la "Hing

) Sin phém: HS hoan thinh tim hiéu kién thic Khong kneo tay".

I d) T0 che thye hién: _ Cho Bang 5.3 nhur sau. Phurang &n nao c6 két qua sai?
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Sin phim du kién

Hoat dong ciia giao vién va hoc sinh

- Gia tri l6gic cia ménh dé 1a két qua
ctia cac phép toan duwrgc cho trong Bang

5.2:

P 4 prq pvVq p
bing Ping Pung Pung Sai
Ping  Sai Sai Ping Sai

Sai DPung Sai Dung PDing
Sai Sai Sai Sai  Pung

- Biéu thic l6gic la mét day cac dai
lwong logic dwgc néi véi nhau bing cac
phép toan 16gic, c6 thé c6 dau ngoac dé
chi dinh tht tw wu tién thuc hién céac
phép toan.

-Vidu:

+pA(qVr).

+ Téap hop tht ca cac diém c6 toa dd (x,
y) théa man (]x| < 1) A (ly| < 1) 1a hinh
vuéng trong mat phing toa do cé cac
canh song song vdi cac truc toa dg, cac
canh giao véi tryc tung & cac tung do 1

1 wA 1r&i bmas hadnh A 1A 1 (THah
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* Bwéc 3: Bio cao, thiao ludn:

+ HS: Léng nghe, ghi ch, mot HS phat
biéu lai cac tinh chat.

+ Céc nhom nhén xét, bd sung cho nhau.
* Bwéc 4: Két luan, nhin dinh: GV
chinh xac héa va goi 1 hoc sinh nhéc lai
kién thirc

Hinh 5.2. Hinh vuéng trong
mat phéng toa &

e ool ]

o] 1o

Hinh 5.3. Céng lbgic hai chudi bit
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Cau hoi:

1. Cho ménh d2 p la “Hung khéo tay”, q 12
“Hiing cham chi”. Em hay dién giai bing 1o
céc ménh dé “p AND NOT q; “p OR q” v
@& xuat mot hoan canh thich hop dé pha
biéu cac ménh dé dé. Vi du, ménh & “NOT
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